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Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo hướng dẫn giải Ôn tập 2 Cuối học kì 1 trang 98 

VBT Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 sách Chân Trời Sáng Tạo được đội ngũ chuyên gia biên soạn đầy 

đủ và ngắn gọn dưới đây. 

Giải VBT Tiếng Việt lớp 2- Chân Trời Sáng Tạo Ôn tập 2 Cuối học kì 1 

Câu 1 (trang 98 VBT Tiếng Việt lớp 2 CTST Tập 1) 

Nghe – viết: Cánh cửa nhớ bà (2 khổ thơ cuối). 

Hướng dẫn 

Học sinh nghe giáo viên đọc từng cụm từ của bài và viết vào vở bài tập. 

Cánh cửa nhớ bà 

                  Mỗi năm cháu lớn lên 

                  Bà lưng còng cắm cúi 

                  Cháu cài được then trên 

                  Bà chỉ cài then dưới 

  

                  Nay cháu về nhà mới 

                  Bao cánh cửa – ô trời 

                  Mỗi lần tay đẩy cửa 

                  Lại nhớ bà khôn nguôi! 

                  Đoàn Thị Lam Luyến 
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Câu 2 (trang 98 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 CTST Tập 1) 

Điền tiếng phù hợp vào chỗ trống trong bảng dưới đây: 

Vần/Âm đầu c k g gh ng ngh 

im hoặc iêm   kim         

an hoặc ang             

Trả lời 

Âm đầu 

  

Vần 

c k g gh ng ngh 

im hoặc iêm   kim   ghim     

an hoặc ang can   gan   ngang   

Câu 3 (vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 CTST trang 99 Tập 1) 

Điền vào chỗ trống: 

a. Chữ ch hoặc tr. 

.........ăm làm                                                        .............ông mong 

.........ong lành                                                     ..............úc mừng 

a. Vần ui hoặc vần uôi và thêm dấu thanh (nếu cần). 

gần g...........                                                        n......... nấng 

cắm c.............                                                    c.......... cùng 

Trả lời 
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a. Chữ ch hoặc tr. 

chăm làm                                                        trông mong 

trong lành                                                       chúc mừng 

a. Vần ui hoặc vần uôi và thêm dấu thanh (nếu cần). 

gần gũi                                                    nuôi nấng 

cắm cúi                                                   cuối cùng 

Câu 4 (trang 99 VBT Tiếng Việt lớp 2 CTST Tập 1) 

Điền dấu câu phù hợp vào chỗ trống. 

Vừa thấy cô giáo, chú bộ đội bước nhanh tới, vội ngả chiếc mũ xuống: 

- Em chào cô ạ! 

Cô giáo bỗng đứng sững lại … Chúng em cũng nín lặng vây quanh … 

- Thưa cô, em về thăm sức khoẻ của cô! 

Cô giáo như chợt nhớ ra: 

- Ồ … Em Thanh! Em lái máy bay à … Em còn nhớ cô ư … 

- Thưa cô, dù bao nhiêu năm nữa, dù đi đâu rất xa, em vẫn là học sinh cũ của cô, đã từng được cô 

dìu dắt, dạy bảo … 

Theo Phong Thu 

Trả lời: 

Vừa thấy cô giáo, chú bộ đội bước nhanh tới, vội ngả chiếc mũ xuống: 

- Em chào cô ạ! 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 
 
 

Website: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

Cô giáo bỗng đứng sững lại. Chúng em cũng nín lặng vây quanh: 

- Thưa cô, em về thăm sức khoẻ của cô! 

Cô giáo như chợt nhớ ra: 

- Ồ! Em Thanh! Em lái máy bay à? Em còn nhớ cô ư? 

- Thưa cô, dù bao nhiêu năm nữa, dù đi đâu rất xa, em vẫn là học sinh cũ của cô, đã từng được cô 

dìu dắt, dạy bảo. 

Theo Phong Thu 

Câu 5 (trang 99 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 CTST Tập 1) 

Viết 4 – 5 câu tả một đồ vật trong nhà dựa vào gợi ý: 

a. Em tả đồ vật gì? 

b. Đồ vật đó có những đặc điểm gì nổi bật? 

Hình dáng               kích thước 

Màu sắc                  Chất liệu 

c. Tình cảm của em với đồ vật đó 

  

  

  

Trả lời 

Nhà em có một chiếc bàn học. Chiếc bàn học có bề mặt hình chữ nhật. Bàn được làm bằng gỗ 

tạp, sơn màu nâu sẫm. Em rất yêu thích chiếc bàn học của em. 
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